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100 mikilvægustu orðasöfnin á víetnömsku

Víetnömskur orðaforði 1-20
ég tôi

þú bạn

hann anh ấy

hún cô ấy

það (hann/hún) nó

við chúng tôi / chúng ta

þið các bạn

þeir họ

hvað cái gì

hver (spurning) ai

hvar ở đâu

afhverju tại sao

hvernig làm sao

hvor cái nào

hvenær lúc nào

þá sau đó

ef nếu

í alvöru thật sự

en nhưng

af því að bởi vì

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/
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Víetnömskur orðaforði 21-60
ekki không

þetta này

Ég þarf þetta Tôi cần cái này

Hvað kostar þetta? Cái này giá bao nhiêu?

það (þetta) đó

allt tất cả

eða hoặc

og và

að vita biết

Ég veit Tôi biết

Ég veit ekki Tôi không biết

að hugsa nghĩ

að koma đến

að setja đặt

að taka lấy

að finna tìm

að hlusta nghe

að vinna làm việc

að tala nói chuyện

að gefa (almennur) cho

að líka thích

að hjálpa giúp đỡ

að elska yêu

að hringja gọi

að bíða chờ đợi

Mér líkar vel við þig Tôi thích bạn

Mér líkar þetta ekki Tôi không thích cái này

Elskarðu mig? Bạn có yêu tôi không?
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Ég elska þig Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Víetnömskur orðaforði 61-100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

nýtt mới

gamalt cũ

fáir ít

margir nhiều

Hversu mikið? bao nhiêu?

Hversu margir? bao nhiêu?

rangt sai

rétt chính xác

vondur xấu

góður tốt

hamingjusamur hạnh phúc

stuttur ngắn

langur dài

lítill nhỏ

stór lớn

þar đó

hér đây

hægri phải

vinstri trái

fallegur xinh đẹp

ungur trẻ

gamall già

halló xin chào

sjáumst hẹn gặp lại

allt í lagi được
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farðu varlega bảo trọng nhé

ekki hafa áhyggjur đừng lo

auðvitað tất nhiên

góðan dag chúc ngày tốt lành

hæ chào


